	Mẫu số 11G (Webform trên Hệ thống)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU
(áp dụng đối với loại hợp đồng hỗn hợp)

I. Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo kết quả đầu ra
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Thành tiền

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng: [Hệ thống tự tính]
	X1


II. Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Thành tiền

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I
	Các hạng mục 
	
	
	
	
	A=A1+A2+...

	1
	Hạng mục 1
	
	
	
	
	A1

	2
	Hạng mục 2
	
	
	
	
	A2

	...
	...
	
	
	
	
	...

	II
	Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh
	
	b1%
	
	
	B1 = b1% x A

	Tổng cộng: [Hệ thống tự tính]
	X2=A+B1


III. Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Thành tiền

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I
	Các hạng mục 
	
	
	
	
	A=A1+A2+...

	1
	Hạng mục 1
	
	
	
	
	A1

	2
	Hạng mục 2
	
	
	
	
	A2

	...
	...
	
	
	
	
	...

	II
	Chi phí dự phòng (dự phòng khối lượng phát sinh, trượt giá)
	
	b2%
	
	
	B2 = b2% x A

	Tổng cộng: [Hệ thống tự tính]
	X3=A+B2


IV. Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo thời gian
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng mời thầu/ngày (tháng)
	Số ngày/tháng thực hiện
	Đơn vị tính
	Đơn giá theo ngày (tháng)
	Thành tiền

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(4)*(5)*(7)

	I
	Các hạng mục 
	
	
	
	
	
	A=A1+A2+...

	1
	Hạng mục 1
	
	
	
	
	
	A1

	2
	Hạng mục 2
	
	
	
	
	
	A2

	...
	...
	
	
	
	
	
	...

	II
	Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh theo thời gian
	
	b1%
	
	
	B1 = b1% x A

	Tổng hợp giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))
	
	A+B1


V. Tổng hợp giá dự thầu

	STT
	Các hạng mục
	Thành tiền

	I
	Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo kết quả đầu ra
	X1

	II
	Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định
	X2

	III
	Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh
	X3

	IV
	Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo thời gian
	X4

	
	Tổng cộng (Trích xuất ra giá dự thầu)
	X=X1+X2+X3+X4





Ghi chú: 
- Các cột từ (1) đến (5) của Mục I, II, III; các cột từ (1) đến (6) của Mục IV: Hệ thống trích xuất	
- Cột (6) của Mục I, II, III; cột (7) của Mục IV: Nhà thầu điền đơn giá cho tất cả các hạng mục công việc. Đơn giá nhà thầu chào bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.
- Cột (7) của Mục I, II, III; cột (8) của Mục IV: Hệ thống tự tính.

